Phụ lục 8. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
CƠ SỞ DỮ LIỆU 
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày   15/10 /2020
I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục   
1. Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập)
1. Tiếng Việt: Trường Đại học Quảng Bình 
1. Tiếng Anh: Quang Binh University
2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục
1. Tiếng Việt: ĐHQB
1. Tiếng Anh: Quang Binh Univesity
3. Tên trước đây (nếu có): Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình
4. Cơ quan/Bộ chủ quản: UBND tỉnh Quảng Bình
5. Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình
6. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0232 – 3822010 Số fax 
7. E-mail: quangbinhuni@qbu.edu.vn Website: https://quangbinhuni.edu.vn
8. Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập): 2006
9. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 2006
10. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 2010
11.  Loại hình cơ sở giáo dục: Công lập 	
II. Thông tin chung về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo
12. Tên Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT (theo Quyết định thành lập)
1. Tiếng Việt: Bộ môn Quản trị kinh doanh và du lịch
1. Tiếng Anh: Department of Business Administration and Tourism
13. Tên viết tắt của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT:
1. Tiếng Việt: QTKD và DL 
1. Tiếng Anh: DBAT
14. Tên trước đây (nếu có): Bộ môn Quản trị Kinh doanh
15. Tên CTĐT 
1. Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh
1. Tiếng Anh: DBAT
16. Mã CTĐT: 7340101			
17. Tên trước đây của CTĐT (nếu có): .......................................
18. Địa chỉ của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT: Bộ môn Quản trị kinh doanh và du lịch. Trường Đại Học Quảng Bình .Tầng 2 – Nhà E. 312 Lí Thường Kiệt. Đồng Hới. Quảng Bình.
19.  Số điện thoại liên hệ: 02323819112. Số fax: …………………………………
20.  E-mail:..............................................Website: http://ktdl.quangbinhuni.edu.vn/
21. Năm thành lập Khoa/Bộ môn (theo Quyết định thành lập): 2011/ 2013
22. [bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I (của CTĐT): 2008
23. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I (của CTĐT): 2011 
III. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo
24.  Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị thực hiện CTĐT (nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số ngành, chương trình, ... quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật).
Khoa Kinh tế - Du lịch có tiền thân là Bộ môn Kinh tế trực thuộc khoa Xã hội – Du lịch – Kinh tế được thành lập năm 2007 với các chuyên ngành đào tạo kế toán và quản trị kinh doanh. Đến nay, khoa đã đào tạo gần 2500 sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán, quản trị kinh doanh các Bậc đại học, cao đẳng Hệ chính quy, văn bằng 2 và liên thông. Trong số sinh viên tốt nghiệp ra trường có trên 65% tìm được việc làm trong năm đầu tiên, 100% tìm được việc làm trong 3 năm tiếp theo, trên 80% làm đúng ngành nghề đào tạo. 
Quá trình hình thành và phát triển khoa trải qua nhiều giai đoạn:
- Giai đoạn 2007 – 2011: Khoa chỉ mới là một Bộ môn trực thuộc khoa Xã Hội – Du lịch – Kinh tế và chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh hệ chính quy bắt đầu được đào tạo tại trường Đại học Quảng Bình, số lượng giảng viên 10 người, số lượng sinh viên bắt đầu tăng nhanh, bình quân năm trên 600 sinh viên, số lượng sinh viên tốt nghiệp giai đoạn này trên 520 người.
- Giai đoạn 2011 – 2013: Khoa Kinh tế được thành lập trên cơ sở Bộ môn Kinh tế, lúc này số lượng giảng viên tăng nhanh, khoa có 18 giảng viên và trên 70% có trình độ thạc sỹ. Giai đoạn này khoa bắt đầu đào tạo thêm hệ liên thông, văn bằng hai ngành kế toán, quản trị kinh doanh nên số lượng sinh viên tăng mạnh, bình quân năm trên 900 sinh viên, số lượng sinh viên tốt nghiệp giai đoạn này đạt trên 800 sinh viên. 
- Giai đoạn 2013 -2015: Khoa Kinh tế được đổi tên thành khoa Kinh tế - Du lịch với đội ngũ giảng viên không ngừng tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng, khoa có 20 cán bộ giảng viên, trên 90% giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó có 3 tiến sỹ. Giai đoạn này ngoài đào tạo chính quy, liên thông và văn bằng 2 ngành kế toán, quản trị kinh doanh khoa còn đào tạo cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, hướng dẫn viên du lịch và kế toán máy nên số lượng sinh viên tốt nghiệp giai đoạn nay không ngừng tăng lên, đạt trên 1000 sinh viên. 
Hiện nay: Khoa Kinh tế - Du lịch là một trong những đơn vị trọng điểm được nhà trường đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất, nhân lực và công nghệ nhằm đạt được mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế và du lịch có chất lượng cho các tổ chức và doanh nghiệp. Sinh viên có cơ hội nghiên cứu, học tập trong môi trường chuyên nghiệp với đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm; có cơ hội nhận được nhiều học bổng như: du học, vallet, Hessen CHLB Đức, Hapel và các học bổng, giải thưởng có giá trị khác. Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp ra trường có nhiều cơ hội việc làm trong các đơn vị nhà nước, các tổ chức và doanh nghiệp. 
Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực kinh tế - du lịch có chất lượng cao cho xã hội. Trong thời gian tới, khoa không ngừng phát triển đội ngũ giảng viên; mở rộng mối quan hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nhằm từng bước hòa nhập và phát triển công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Mặt khác, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương và đất nước trong thời kỳ hội nhập, khoa tiếp tục mở các mã ngành đào tạo mới như Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh khách sạn, tài chính – ngân hàng và tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ nhằm đảm bảo điều kiện đào tạo ngành kinh tế ở bậc cao hơn trong thời gian tới. 
25.  Cơ cấu tổ chức hành chính của cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT (vẽ sơ đồ riêng).








26.  Danh sách Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục và danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị thực hiện CTĐT.
(Riêng Ban lãnh đạo đơn vị thực hiện CTĐT ghi đầy đủ cả cấp trưởng, phó, còn lại các bộ phận khác chỉ ghi cấp trưởng).
	TT
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị, chức danh, chức vụ
	Điện thoại
	Email

	Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục

	1
	Hiệu trưởng
	Hoàng Dương Hùng
	1967
	PGS. TS
	0903503583

	hunghd@qbu.edu.vn

	2
	Phó hiệu trưởng
	Bùi Khắc Sơn
	1961
	TS
	0912386145
	sonbk@qbu.edu.vn

	3
	Phó hiệu trưởng
	Nguyễn Đức Vượng
	1967
	PGS. TS
	0902209065
	vuongnd@qbu.edu.vn

	Đơn vị thực hiện CTĐT

	I. Lãnh đạo chủ chốt của đơn vị 

	1.
	Trưởng khoa
	Trần Tự Lực
	1977
	Tiến sĩ
	0916.47.79.79
	tranlucqbu@gmail.com

	2
	Phó trưởng khoa
	Phan Thị Thu Hà
	1985
	Thạc sĩ
	0977.397.337
	thuhaqbu@gmail.com

	3
	Phó trưởng khoa
	Bùi Khắc Hoài Phương
	1984
	Tiến sĩ
	0975.442.175
	hoaiphuongbk@gmail.com

	II. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn, Hội

	1.
	Bí thư chi bộ
	Trần Tự Lực
	1977
	Tiến sĩ
	0916.47.79.79
	tranlucqbu@gmail.com

	2
	Bí thư LCĐ
	Nguyễn Thị Kim Phụng
	1988
	Thạc sĩ
	0982.553.369
	nguyenkimphung.88@gmail.com

	3
	Tổ trường công đoàn
	Phạm Thị Bích Thủy
	1988
	Thạc sĩ
	0974.743.786
	phamthuy1a@gmail.com

	4
	Liên chi hội trưởng SV
	Lê Khắc Hoài Thanh
	1989
	Thạc sĩ
	0914.666.764
	hoaithanhlk89@gmail.com

	III. Các bộ môn

	1.
	Tài chính – Kinh tế cơ sở
	Bùi Khắc Hoài Phương
	1984
	Tiến sĩ
	0975.442.175
	hoaiphuongbk@gmail.com

	2.
	Kế toán
	Phan Thị Thu Hà
	1985
	Thạc sĩ
	0977.397.337
	thuhaqbu@gmail.com

	3. 
	Quản trị kinh doanh – du lịch
	Nguyễn Văn Chung
	1983
	
	
	vanchung200826@gmail.com


27. Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT:
	Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: 0
	Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: 0
	Số lượng ngành đào tạo đại học: 03
	Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 03
	Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ): …………….
	(Đơn vị thực hiện CTĐT cần có cơ sở dữ liệu các ngành, chuyên ngành đào tạo theo bậc học để cung cấp thông tin cho mục 27).
28.  Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu x vào các ô tương ứng)
                                                           Có      Không
Chính quy					x     	|_|
Không chính quy				x    	|_|
Từ xa 					|_|	x
Liên kết đào tạo với nước ngoài 	|_|	x
Liên kết đào tạo trong nước 		|_|	x 
Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình)…………
29.  Tổng số các ngành đào tạo: 03
IV. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo
30. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT
	TT
	Phân loại
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	I
	Cán bộ cơ hữu[footnoteRef:1] [1: Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi.] 

Trong đó:
	
	
	

	I.1
	Cán bộ trong biên chế
	2
	2
	4

	I.2
	Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
	2
	2
	4

	II
	Các cán bộ khác 
Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng[footnoteRef:2]) [2: Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được đơn vị thực hiện chương trình đào tạo mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn hoặc theo các học phần, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi.] 

	0
	0
	0

	
	Tổng số
	4
	4
	8


(Đơn vị thực hiện CTĐT cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ của đơn vị, bao gồm cả cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên).

31.  Thống kê, phân loại giảng viên 
	TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Số lượng GV
	GV cơ hữu
	GV thỉnh giảng trong nước
	GV quốc tế

	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn[footnoteRef:3] trực tiếp giảng dạy [3: Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn.] 

	GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Phó Giáo sư
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Tiến sĩ khoa học
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tiến sĩ
	2
	1
	1
	0
	0
	0

	5
	Thạc sĩ
	6
	3
	3
	0
	0
	0

	6
	Đại học
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Cao đẳng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Trình độ khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng số
	8
	2
	6
	0
	0
	0


(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)
Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = 8 người
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu:100%
32. Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu đơn vị có giảng viên có trình độ TSKH nhưng không có học hàm thì tính ngang với Phó Giáo sư theo thứ tự như cột 3 trong bảng 32). 

Số liệu bảng 32 được lấy từ bảng 31 nhân với hệ số quy đổi (Ví dụ đối với trường đại học, học viện).
	TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Hệ số quy đổi
	Số lượng GV
	GV cơ hữu
	GV thỉnh giảng
	GV quốc tế
	GV quy đổi

	
	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy
	GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	Hệ số quy đổi
	
	
	1,0
	1,0
	0,3
	0,2
	0,2
	

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	5,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Phó Giáo sư
	3,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Tiến sĩ khoa học
	3,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tiến sĩ
	2
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	4

	5
	Thạc sĩ
	1
	6
	3
	3
	0
	0
	0
	6

	6
	Đại học
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	


Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9)
33. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):
	TT
	Trình độ / học vị
	Số lượng,
người
	Tỷ lệ
(%)
	Phân loại theo giới tính (ng)
	Phân loại theo tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30-40
	41-50
	51-60
	> 60

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Phó Giáo sư
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Tiến sĩ khoa học
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tiến sĩ
	2
	25%
	2
	0
	0
	1
	1
	0
	0

	5
	Thạc sĩ
	6
	75%
	2
	4
	0
	6
	0
	0
	0

	6
	Đại học
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	8
	100%
	4
	4
	0
	7
	1
	0
	0


33.1.  Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 30 – 40 tuổi
33.2.  Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 25%
33.3.  Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 75%
34. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu
	TT
	Tần suất sử dụng
	Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học

	
	
	Ngoại ngữ
	Tin học

	1
	Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)
	
	

	2
	Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc)
	100%
	100%

	3
	Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)
	
	

	4
	Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)
	
	

	5
	Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc)
	
	

	
	Tổng
	
	


V. Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo)
35. Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy):
	Năm học
	Số thí sinh đăng ký vào CTĐT
(người)
	Số 
trúng tuyển
(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học thực tế
(người)
	Điểm tuyển đầu vào/ thang điểm
	Điểm trung bình của sinh viên được tuyển
	Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người)

	2016-2017
	
	14
	
	14
	
	
	7

	2017-2018
	
	12
	
	12
	
	
	7

	2018-2019
	
	12
	
	12
	
	
	6

	2019-2020
	
	15
	
	14
	
	
	1

	2020-2021
	
	
	
	
	
	
	


36. Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy. 
Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	1. Nghiên cứu sinh
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Học viên cao học
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Sinh viên đại học
Trong đó:
	
	
	
	
	

	     Hệ chính quy
	14
	12
	12
	14
	

	     Hệ không chính quy
	
	
	
	
	

	4. Sinh viên cao đẳng
Trong đó:
	
	
	
	
	

	     Hệ chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	     Hệ không chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Học sinh TCCN
Trong đó:
	0
	0
	0
	0
	0

	     Hệ chính quy
	
	
	
	
	

	     Hệ không chính quy
	
	
	
	
	

	6. Khác…
	
	
	
	
	


37. Số sinh viên quốc tế theo học CTĐT trong 5 năm gần đây:
Đơn vị: người
	
	Năm học

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	Số lượng (người)
	7
	7
	6
	1
	

	Tỷ lệ (%) trên tổng số người học
	50%
	58,3%
	50%
	7,14%
	


38. Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số người học có nhu cầu:
	Các tiêu chí
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	1. Tổng diện tích phòng ở (m2)
	
	
	
	
	

	2. Người học có nhu cầu về phòng ở (trong và ngoài ký túc xá) (người)
	7
	7
	6
	1
	

	3. Người học được ở trong ký túc xá (người)
	7
	7
	6
	1
	

	4. Tỷ số diện tích trên đầu người học ở trong ký túc xá (m2/người)
	
	
	
	
	


39. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học của CTĐT tham gia nghiên cứu khoa học
	
	Năm học

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	Số lượng (người)
	3
	3
	4
	2
	3

	Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên 
	4,91%
	7,3%
	8%
	5,3%
	10%


40. Thống kê số lượng người học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần đây:
Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Học viên tốt nghiệp cao học
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Sinh viên tốt nghiệp đại học
Trong đó:
	
	
	
	
	

	Hệ chính quy
	14
	27
	0
	22
	12

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	

	4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng
Trong đó:
	0
	0
	0
	0
	0

	Hệ chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	Hệ không chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp
Trong đó:
	0
	0
	0
	0
	0

	Hệ chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	Hệ không chính quy
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Khác…
	
	
	
	
	


(Tính cả những người học đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ cấp bằng)
41. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT:
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	1. Số lượng người học tốt nghiệp (người).
	14
	27
	0
	22
	12

	2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%).
	
	
	
	
	

	3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:
A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 4
B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	
	
	
	
	

	3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	
	
	
	
	

	3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	
	
	
	
	

	3.3. Tỷ lệ người học trả lời không học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống câu 5
B. Cơ sở giáo dục/ đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	
	
	
	
	

	4.1. Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%).
	
	
	
	
	

	     - Sau 6 tháng tốt nghiệp.
	
	
	
	
	

	     - Sau 12 tháng tốt nghiệp.
	
	
	
	
	

	4.2. Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%).
	
	
	
	
	

	4.3. Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm.
	
	
	
	
	

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:
A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này  chuyển xuống kết thúc bảng này.
B. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này  điền các thông tin dưới đây:
	
	
	
	
	

	5.1. Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%).
	
	
	
	
	

	5.2. Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%).
	
	
	
	
	

	5.3. Tỷ lệ người học phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%).
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Người học tốt nghiệp là người học có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những người học chưa nhận được bằng tốt nghiệp.
- Người học có việc làm là người học tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm.
- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.
- Các mục bỏ trống đều được xem là cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về việc này.
VI. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
42. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT được nghiệm thu trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại đề tài
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018 -2019
	2019-2020
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đề tài cấp NN
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Đề tài cấp trường
	0,5
	1
	1
	1
	1
	0
	

	4
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


Cách tính: Cột 9 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8)
* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước.
**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số đề tài quy đổi: .............................................................................
Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: .............
43. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT trong 5 năm gần đây:
	TT
	Năm
	Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ (triệu VNĐ)
	Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ so với tổng kinh phí đầu vào của đơn vị thực hiện CTĐT (%)
	Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu
(triệu VNĐ/ người)

	1
	20...
	
	
	

	2
	20...
	
	
	

	3
	20...
	
	
	

	4
	20...
	
	
	

	5
	20...
	
	
	


44. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng đề tài
	Số lượng cán bộ tham gia
	
Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ*
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	
	
	
	

	Từ 4 đến 6 đề tài 
	
	
	
	

	Trên 6 đề tài 
	
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	
	


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước
45. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại sách
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	20...
	20...
	20...
	20...
	20...
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	
	
	
	
	
	

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	
	
	
	
	
	

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	
	
	
	
	
	

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	
	
	
	
	
	

	5
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số sách (quy đổi): .......................................................................................
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ...............................
46. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách 
	
	
	
	

	Từ 4 đến 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Trên 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	
	


47. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại tạp chí
	
Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	20..
	20..
	20..
	20..
	20...
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Tạp chí khoa học quốc tế
	1,5
	
	
	
	
	
	

	2
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	1,0
	
	
	
	
	
	

	3
	Tạp chí / tập san của cấp trường
	0,5
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): ..............................................................
Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ..............................
48. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:
	Số lượng cán bộ cơ hữu có bài báo đăng trên tạp chí
	Nơi đăng

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	Tạp chí / tập san cấp trường

	Từ 1 đến 5 bài báo 
	
	
	

	Từ 6 đến 10 bài báo 
	
	
	

	Từ 11 đến 15 bài báo 
	
	
	

	Trên 15 bài báo 
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	


49. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại hội thảo
	
Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	20...
	20...
	20...
	20...
	20...
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Hội thảo quốc tế
	1,0
	
	
	
	
	
	

	2
	Hội thảo trong nước
	0,5
	
	
	
	
	
	

	3
	Hội thảo cấp trường
	0,25
	
	
	
	
	
	

	4
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của cơ sở giáo dục vì đã được tính 1 lần)
**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số bài báo cáo (quy đổi): ..............................................................
Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ....................................
50. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:
	Số lượng cán bộ cơ hữu có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo
	Cấp hội thảo

	
	Hội thảo quốc tế
	Hội thảo 
trong nước
	Hội thảo ở trường

	Từ 1 đến 5 báo cáo
	
	
	

	Từ 6 đến 10 báo cáo 
	
	
	

	Từ 11 đến 15 báo cáo 
	
	
	

	Trên 15 báo cáo 
	
	
	

	Tổng số cán bộ than gia
	
	
	


(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)
51. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp
	Năm học
	Số bằng phát minh, sáng chế được cấp
(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp)

	20...-20...
	

	20...-20...
	

	20...-20...
	

	20...-20...
	

	20...-20...
	


52. Nghiên cứu khoa học của người học
52.1. Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng đề tài
	Số lượng người học tham gia
	
Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ*
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	
	
	
	

	Từ 4 đến 6 đề tài 
	
	
	
	

	Trên 6 đề tài 
	
	
	
	

	Tổng số người học tham gia
	
	
	
	


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước
52.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên: 
(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình được công bố)
	TT
	Thành tích nghiên cứu khoa học
	Số lượng

	
	
	20..-20...
	20...-20...
	20...-20...
	20...-20...
	20...-20...

	1
	Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo
	
	
	
	
	

	2
	Số bài báo được đăng, công trình được công bố
	
	
	
	
	


VII. Cơ sở vật chất, thư viện
53. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở giáo dục (tính bằng m2): 114.225,4
54. [bookmark: _GoBack]Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT (tính bằng m2): 114.225,4
55. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2):
	 - Nơi làm việc: 5.276 Nơi học:   26.532  Nơi vui chơi giải trí:16.463
56. Diện tích phòng học (tính bằng m2)
	 - Tổng diện tích phòng học: 12.642
	 - Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: .............
57. Tổng số đầu sách thuộc ngành đào tạo được sử dụng tại Trung tâm Thông tin – Thư viện:.............
Tổng số đầu sách trong phòng tư liệu của đơn vị thực hiện CTĐT (nếu có): ........
58. Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT:
	- Dùng cho hệ thống văn phòng: 165
	- Dùng cho người học học tập: 303
	Tỷ số số máy tính dùng cho người học/người học chính quy: …………
VIII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng
Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây:
1. Giảng viên:
Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây:
1. Giảng viên:
Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 8
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%):100%
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%):25%.
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%):75%
2. Người học:
Tổng số người học chính quy (người):52
Tỷ số người học chính quy trên giảng viên:6.5SV/1GV
Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%):..........
3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:
Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%):.75%
Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%):25%
4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%):........
Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%):...........
Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu VNĐ):...........
5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:
Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%):.......................
Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%):........
6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:
Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:.....
Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu:...
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:......
Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:..............
Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:......................
7. Cơ sở vật chất:
Tỷ số máy tính dùng cho người học trên người học chính quy: 5.8 
Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 
Tỷ số diện tích ký túc xá trên người học chính quy:.............

(Ghi chú: Việc hướng dẫn áp dụng quy định từ các văn bản trích dẫn trên đây sẽ được thay đổi khi có văn bản sửa đổi bổ sung hoặc văn bản mới ban hành của cấp có thẩm quyền)
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Bộ môn Tài chính - Kinh tế cơ sở


Bộ môn Kế toán


Bộ môn Quản trị kinh doanh - Du lịch
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